
 

LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

25 – 26 

THÁNG 

NBTN: 

Các loại rau: Cà rốt, 

đậu co ve 

 Rèn kỹ năng:  

 Rèn cho trẻ phát 

âm to rõ 

Trườn dưới vật 

(tiết 1) 

Rèn kỹ năng: 

Tập cho trẻ nói với 

người lớn khi có 

nhu cầu ăn, ngủ, vệ 

sinh 

NBPB 

Nhận biết đồ vật, đồ 

chơi có dạng hình 

vuông, tròn 

Rèn kỹ năng 

Rèn cho trẻ chơi thân 

thiện cạnh trẻ khác 

Âm nhạc 

Dạy hát: Mùa hè 

đến  

Ôn tập 

Luyện tập bài tập 

Làm quen thơ - 

truyện 

Quả trứng (tiết 2)  

Rèn kĩ năng 

Rèn cho trẻ biết nói 

cám ơn, vâng ạ 

3 – 4 

TUỔI 

Thể dục: 

Bật xa 20-25cm (Tiết 

1) 

Tạo hình: 

Nặn củ cà rốt  

 

Văn học: 

Bác gấu đen và 2 

chú thỏ (Tiết 1) 

Âm nhạc: 

DH: Hoa Bé Ngoan 

Khám phá: 

Phân loại các loại rau 

Tạo hình:  

Vẽ thêm quả cho cây 

Kỹ năng xã hội: 

Bé xếp đồ dùng đồ 

chơi  

LQ với toán: 

NB hình vuông, 

hình chữ nhật 

Thể dục: 

Bật xa 30cm (Tiết 2) 

Âm nhạc: 

VĐTN: “Hoa bé 

ngoan” 

4 – 5 

TUỔI 

TD: : Bò chui qua 

ống dài 1.2 x 0.6m 

Văn học: Đóng kịch 

“Cây khế” 

Toán:  Ôn hình 

tròn, vuông, chữ 

nhật, tam giác. 

Âm nhạc: VĐTN 

bài hát “Tập đếm” 

 

Tạo Hình:Vẽ vườn 

hoa 

KPKH: Thí nghiệm 

làm Slime 

MTXQ: Phân loại 

cây ăn quả, cây 

lấy gỗ. 

Âm nhạc: Nghe 

hát “Inh lả ơi” 

TD: Đi-Chạy bước 

qua chướng ngại 

vật. 

Văn học: Đọc đồng 

dao “ Gánh gánh 

gồng gồng’ 

 

5 – 6 

TUỔI 

Âm nhạc: Vỗ tay 

theo nhịp bài em 

chơi đu. 

Tạo hình: nặn các 

loại quả. 

Thể dục: trèo lên 

trèo xuống ghế. 

Chữ viết: Nhận 

biết và luyện phát 

âm chữ b,d,đ. 

Toán: thêm bớt chia 

nhóm đồ vật có 8 đối 

tượng làm 2 phần. 

Thể dục: bật liên tục 

4-5 vòng. 

Khám phá tự 

nhiên:môi trường 

sống của các loại  

hoa 

Tạo hình: Vẽ bìa 

sách bị hỏng. 

 

 Kỹ năng sống: Thể 

hiện sự thích thú 

trước cái đẹp 

Văn học: Truyện: 

Chàng Rùa. 
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